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Bài 5: ip, op, up 
 

Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+n +m +t   
an 

ăn 

ân 

en 

ên 

in 

on 

ôn 

ơn 

un 

am 

ăm 

âm 

em 

êm 

im 

om 

ôm 

ơm 

um 

at 

ăt 

ât 

et 

êt 

it 

ot 

ôt 

ơt 

ut 

ưt 
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Đánh Vần 
(Giúp các em tập đánh vần những từ sau đây.) 

 

ip 
íp híp kíp líp nhíp típ  

ịp bịp dịp kịp nhịp   
 

op 
óp bóp cóp góp móp tóp  

ọp cọp họp mọp sọp tọp  
 

up 
úp cúp đúp lúp núp súp túp 

ụp cụp đụp lụp thụp xụp  
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

 

 

  

  

  

  

  

chụp hình 

cái cúp 

con cọp 

cái bóp 

đánh nhịp 

cái nhíp 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang P-5 phần Phu ̣Luc̣ của sách học  để các em 

viết vào những chỗ trống.)   

 

ip     op     up 

 

 

________________ ________________ 

  

________________ ________________ 

  

________________ ________________ 
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Thứ Ba:  Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Nhíp. 

Mẹ dùng nhíp. 

Mẹ dùng nhíp nhổ cái dằm. 

Mẹ dùng nhíp nhổ cái dằm ra khỏi ngón tay của 

Hòa. 
 

Đánh nhịp. 

Thầy Quang đánh nhịp. 

Thầy Quang đánh nhịp cho các em hát. 

Thầy Quang đánh nhịp cho các em học sinh hát. 

 

Cái bóp da. 

Nga tặng mẹ cái bóp da. 

Nga tặng mẹ cái bóp da màu trắng. 

Nga tặng mẹ cái bóp da màu trắng trong ngày 

sinh nhật của mẹ. 
 



 

 

78 Tiếng Nước Tôi                                                                                        

 

 

Con cọp. 

Con cọp màu trắng. 

Tú ngắm nhìn con cọp màu trắng. 

Mỗi lần đi sở thú, Tú đều đến ngắm nhìn con 

cọp màu trắng. 
 

Cúp. 

Cúp hạng nhất. 

Lãnh được cúp hạng nhất. 

Đội của Hồng đã lãnh được cúp hạng nhất. 

Trong kỳ thi đố vui vừa qua, đội của Hồng đã 

lãnh được cúp hạng nhất.  

Chụp hình. 

Anh Hải chụp hình. 

Anh Hải chụp hình cho từng người. 

Anh Hải chụp hình cho từng người trong gia 

đình. 

Anh Hải chụp hình cho từng người trong gia 

đình để làm kỷ niệm.  
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Thứ Tư:  Tập Đọc 
(Cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.) 

 

Ai Giỏi Hơn? 
 

  

“Tôi giỏi nhất,” Chuột Túi nói. 

“Tôi giỏi hơn,” Gấu nói. 

“Tôi có thể bơi rất xa,” Chuột 

Túi nói. 

“Tôi có thể bơi xa hơn,” Gấu nói. 

  

“Tôi có thể bắt cá,” Chuột Túi 

nói. 

“Tôi có thể bắt nhiều cá hơn,” 

Gấu nói. 

“Tôi có thể ăn rất nhiều,” Chuột 

Túi nói. 

“Tôi có thể ăn nhiều hơn,” Gấu 

nói. 
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“Tôi có thể leo cao,” Chuột Túi 

nói. 

“Tôi có thể leo cao hơn,” Gấu 

nói. 

“Tôi có thể vẽ rất đẹp,” Chuột 

Túi nói. 

“Tôi có thể vẽ đẹp hơn,” Gấu nói. 

  

“Tôi có thể hát rất hay,” Chuột 

Túi nói. 

“Tôi có thể hát hay hơn,” Gấu 

nói. 

“Tôi có thể nhảy cao,” Chuột Túi 

nói. 

“Ồ, tôi không thể nhảy cao bằng,” 

Gấu nói. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

1. Ai nói mình giỏi nhất? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 
 

2. Ai có thể leo cao hơn? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

3. Gấu không thể làm gì bằng Chuột Túi? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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Thứ Năm:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-5 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

“Tôi gioi hơn,” Gâu noi. 

 

“Tôi co thê bơi xa hơn,” Gâu 

noi. 

 

“Tôi co thê băt nhiêu ca hơn,” 

Gâu noi. 

 

“Tôi co thê ăn nhiêu hơn,” Gâu 

noi. 

 

“Tôi co thê leo cao hơn,” Gâu 

noi. 

 

“Tôi co thê hat hay hơn,” Gâu 

noi. 
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Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-5 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 
 

 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________  
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Thứ Sáu:  Ngữ Vựng 
(Cho các em học thuộc lòng những từ sau đây.  Khi có ô trống, cho các em vẽ hình và đặt tên cho 

hình đó.) 

 

Đang Làm Gì? 
 

     

đi cắm trại câu cá cắt tóc coi phim học võ 

     

sửa xe đi mua sắm chơi lô-tô trò chuyện __________ 

 

đang 

đi cắm trại. 

câu cá. 

cắt tóc. 

coi phim. 

học võ. 

sửa xe. 

đi mua sắm. 

... 

Ông ấy 

Bà ấy 

Bác ấy 

Chú ấy 

Cô ấy 

Anh ấy 

Chị ấy 

... 
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Tập Làm Văn 
(Cho các em đặt câu và hoàn thành những câu sau đây.  Khi có ô trống cho các em tự vẽ hình.) 

 

 

anh ấy 

Đang làm gì?   

 Anh ấy đang  

  

  
   

Đang làm gì?   

  Ông ấy    

  

  
 

ông ấy 

 

 

bác ấy 

Đang làm gì?   

  

đang  

  
   

Đang làm gì?   

  

  

  
 

chú ấy 
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cô ấy 

Đang làm gì?   

  

  

  
   

Đang làm gì?   

  

  

  
 

anh ấy 

 

 

chị ấy 

Đang làm gì?   

  

  

  
   

Đang làm gì?   

  

  

  
 

họ 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________  Ngày  _______ 
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